TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
              NĂM  HỌC  2017 - 2018                                       MÔN: LỊCH SỬ 7
I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Học sinh nắm vững được kiến thức cơ bản của  tình hình xã hội nước ta từ đầu thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX. 

- Học sinh hiểu được những chính sách của vua Quang Trung trong việc  xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục đất nước.

- Học sinh giới thiệu được một công trình kiến trúc ở Thăng Long xây dựng trong khoảng TK XV-XVIII.
2. Thái độ:

- Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra. 

- Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong học tập, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong năm học tới.

3. Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, giải thích, vận dụng để đánh giá được các sự kiện lịch sử.
4. Năng lực: Tự học, tái hiện sự kiện lịch sử, liên hệ thực tế,...
II. MA TRẬN ĐỀ:
	Mức độ

Nội dung
	Biết

	Hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao 
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự suy yếu của chính quyền phong kiến TK XVIII 
	     
	1a

       1đ
	
	1b

       1đ
	
	
	
	
	1

      2đ

	Phong trào Tây Sơn
	2

      2đ
	
	1

       1đ
	
	
	
	
	
	2

      3đ

	Quang Trung xây dựng đất nước
	
	
	
	2a

       2đ
	
	2b

     1đ
	
	
	1

      3đ   

	Thăng Long từ thế kỉ XV-XVIII 
	
	
	
	
	
	3a

     1đ
	
	3b

     1đ
	1

      2đ

	Tổng cộng
	1,5

3đ
	2

4đ
	1,5
	
	
	3đ
	5

10đ

	Tỉ lệ
	30%
	40%
	
	30%
	
	
	100%


	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017– 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 7   Thời gian: 45 phút

Ngày thi:…./4/2018   


ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm): 

Câu 1 (1 điểm): Ghi vào giấy kiểm tra các chữ cái đầu câu trả lời đúng:
1. Khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Tây Sơn là:

A. “Giành lại ruộng đất từ tay địa chủ”


B. “Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”
C. “Giành lại chính quyền cho vua Lê”

D. “Tiêu diệt quan lại địa chủ”
2. Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn là:

A. Lật đổ tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê.
B. Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, bảo vệ nền độc lập của đất nước.
C. Tiêu biểu cho ý chí đánh giặc của nhân dân ta.
D. Là một phong trào khởi nghĩa lớn nhất trong lịch sử dân tộc.
Câu 2 (2 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra nội dung tương ứng giữa hai côt A và B: Thời gian diễn ra các sự kiện chính của phong trào Tây Sơn:
	            A
	                                        B

	1. Năm 1771
	a. Tây Sơn bắt và giết được chúa Nguyễn 

	2. Năm 1777
	b. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

	3. Năm 1785
	c. Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược

	4. Năm  1789
	d. Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược

	
	e. Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Trịnh.


II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1 (2 điểm): 
Em hãy nêu những biểu hiện suy thoái của chính quyền Đàng Ngoài nửa sau thế kỉ XVIII? Sự suy thoái đó dẫn đến hậu quả gì?
Câu 2 (3 điểm): 
Việc ban bố “Chiếu lập học” thể hiện hoài bão gì của vua Quang Trung? Từ đó, em có suy nghĩ gì về việc học tập của bản thân?
Câu 3 (2 điểm): 

Em hãy giới thiệu một công trình kiến trúc tiêu biểu ở Thăng Long được xây dựng trong khoảng thế kỉ XV-XVIII? Theo em, phải làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị của công trình đó?
	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn: Lịch sử  7      Học kì II  

Thời gian: 45 phút


ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Trắc nghiệm


	Câu 1

(1 điểm)
	Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm. Câu có 2 đáp án đúng nếu HS chọn thừa hoặc thiếu đáp án thì không cho điểm.
	

	
	
	1. B            2. A-B
	1đ

	
	Câu 2
(2 điểm)
	Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm:

1 - b
2 - a
3 - d
4 - c
	2đ

	Tự luận
	Câu 1
(2 điểm)
	* HS nêu những biểu hiện suy thoái của chính quyền  Đàng Ngoài nửa sau thế kỉ XVIII:

- Vua Lê chỉ là cái bóng mờ, chúa Trịnh nắm hết quyền lực, mải lo ăn chơi...
- Quan lại, địa chủ, cường hào áp bức, bóc lột, vơ vét của cải của nhân dân...
- Hậu quả: Sản xuất đình đốn, mất mùa, đói kém liên tiếp, nhân dân đói khổ…( nổi dậy đấu tranh.
	0,5đ

0,5đ

1đ

	
	Câu 2
(3 điểm)

	- Chiếu lập học thể hiện Vua Quang Trung muốn xây dựng một nền văn hóa giáo dục phát triển để đào tạo người tài phục vụ cho đất nước.

- Nhà vua muốn nâng cao dân trí, xây dựng "dân giàu nước mạnh", quốc gia vững bền ( thể hiện ý chí và tầm vóc của một vị vua anh minh, vĩ đại.
- Liên hệ bản thân: HS tự liên hệ.
	1 đ
1đ

1 đ

	
	Câu 3
(2 điểm)
	- Giới thiệu đúng tên 1 công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng ở Thăng Long từ TK XV-XVIII.
- Liên hệ bản thân: HS tự liên hệ.
	1đ
1đ


	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017– 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 7   Thời gian: 45 phút

Ngày thi:…./4/2018   


ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm (3 điểm): 

Câu 1 (1 điểm): Ghi vào giấy kiểm tra các chữ cái đầu câu trả lời đúng:
1. Khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Tây Sơn là:

A. “Giành lại ruộng đất từ tay địa chủ”


B. “Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”
C. “Giành lại chính quyền cho vua Lê”

D. “Tiêu diệt quan lại địa chủ”
2. Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là:

A. Tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.
B. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy.
C. Quân giặc yếu hơn quân Tây Sơn.
D. Chúa Trịnh-Nguyễn đánh nhau, có lợi cho phong trào Tây Sơn.
Câu 2 (2 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra nội dung tương ứng giữa hai côt A và B.
Thời gian diễn ra các sự kiện chính của phong trào Tây Sơn:
	            A
	                                        B

	1. Năm 1771
	a. Tây Sơn bắt và giết được chúa Nguyễn. 

	2. Năm 1777
	b. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.

	3. Năm 1786
	c. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

	4. Năm  1788
	d. Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Trịnh.

	
	e. Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.


II. Tự luận (7 điểm):
Câu 1 (2 điểm): 
Em hãy nêu những biểu hiện suy thoái của chính quyền Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII? Sự suy thoái đó dẫn đến hậu quả gì?

Câu 2 (3 điểm): 
Việc ban bố “Chiếu lập học” thể hiện hoài bão gì của vua Quang Trung? Từ đó, em có suy nghĩ gì về việc học tập của bản thân?
Câu 3 (2 điểm): 
Em hãy giới thiệu một công trình kiến trúc tiêu biểu ở Thăng Long được xây dựng trong khoảng thế kỉ XV-XVIII? Theo em, phải làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị của công trình đó?

	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn: Lịch sử  7      Học kì II    

Thời gian: 45 phút


ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Trắc nghiệm


	  Câu 1
 (1 điểm)

	Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm. Câu có 2 đáp án đúng nếu HS chọn thừa hoặc thiếu đáp án thì không cho điểm.
	

	
	
	1. B            2. A-B
	1đ

	
	Câu 2
(2 điểm) 
	Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm:

1 - b
2 - a
3 - d
4 - c
	2đ

	Tự luận
	Câu 1
(2 điểm)

	* HS nêu những biểu hiện suy thoái của chính quyền Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII:

- Việc mua quan bán tước phổ biến, chúa Nguyễn không còn quan tâm tới sản xuất.
- Quan lại cậy quyền ức hiếp nhân dân, Trương Phúc Loan thu lợi 5 cửa nguồn, vơ vét của cải đầy túi.
- Hậu quả: Sản xuất đình đốn, mất mùa, đói kém liên tiếp, nhân dân đói khổ…( nổi dậy đấu tranh
	0,5đ

0,5đ

1đ

	
	  Câu 2
(3 điểm)

	- Chiếu lập học thể hiện Vua Quang Trung muốn xây dựng một nền văn hóa giáo dục phát triển để đào tạo người tài phục vụ cho đất nước.

- Nhà vua muốn nâng cao dân trí, xây dựng "dân giàu nước mạnh", quốc gia vững bền ( thể hiện ý chí và tầm vóc của một vị vua anh minh, vĩ đại.
- Liên hệ bản thân: HS tự liên hệ.
	1 đ

1đ

 1 đ

	
	  Câu 3
(2 điểm)
	- Giới thiệu đúng tên 1 công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng ở Thăng Long từ TK XV-XVIII.

- Liên hệ bản thân: HS tự liên hệ.
	1đ

1đ


	Ban giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai


